             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên GV thực hiện  : Đặng Thế Huân	Khoa: Nhiệt-Lạnh
Khóa                                : 17        	Bậc đào tạo : Cao đẳng
Trong thời gian từ           : 03/9/2019 đến 26/10/2019
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV
 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng
SV
	Lớp
	Ghi chú

	1 
	Công ty cổ phần cơ điện lạnh Đại Việt 
	lô II-6 Đường CN13 Khu CN Tân Bình , p. Tây Thạnh, Q.Tân Bình
	8
	17C1-VSL1
	

	2 
	Công ty Cổ Phần ENCO
	62 Đường Thới Tam Thôn, Ấp Đông, Hóc Môn
	2
	17C1-KML1
	

	3 
	Công ty TNHH Kỹ thuật và Dịch vụ công nghiệp Xanh
	23A Đường 85, P Tân Quy, Q7
	3
	17C1-VSL2
	

	4 
	Công ty TNHH SX và TM Sao Sáng 
	40 D2 Chu Văn An , P26, Bình Thạnh.TP HCM
	4
	17C1-CNL1
	

	5 
	Công ty TNHH Xây dựng  & TM Đỗ Gia Huy
	80 D1 Chu Văn An , P25, Bình Thạnh.TP HCM
	10
	17C1-KML1
	

	TỔNG CỘNG
	
	27
	
	


	Ngày 24  tháng   12  năm 2019  		Ngày  23    tháng  12   năm 2019 
	 P.TRƯỞNG KHOA		GV THỰC HIỆN
	Đinh Đồng Hiệp		Đặng Thế Huân
             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên GV thực hiện  : Đinh Đồng Hiệp	Khoa: Nhiệt-Lạnh
Khóa                                : 17        	Bậc đào tạo : Cao đẳng
Trong thời gian từ           : 03/9/2019 đến 26/10/2019
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV
 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng
SV
	Lớp
	Ghi chú

	1 
	Công ty TNHH Cơ Điện lạnh An Phát
	82/14 đường số 15, P BHH, Q.Bình Tân
	3
	17C1-CNL1
	

	2 
	Công ty TNHH cơ điện lạnh Minh Tín
	340/7 Quang Trung, P10, Gò vấp
	5
	17C1-VSL1
	

	3 
	Công ty TNHH Điều hòa Không khí Việt Hợp
	44 Trần Nhân Tôn, P2, Q10
	4
	17C1-VSL1
	

	4 
	Công ty TNHH kỹ thuật công trình Hưng Trí
	51 Trần Phú, P 2, quận 5
	11
	17C1-CNL1;
17C1-KML2;
17C1-VSL1
	

	5 
	Công ty TNHH TM DVKT Thiên Hải
	38 Đường số 8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân
	5
	17C1-VSL1
	

	6 
	Công ty TNHH TMDV Cơ Điện Lạnh TỪ TÂM PHÁT
	120/77 Thích Quảng Đức, P4, QPN
	2
	17C1-CNL1
	

	7 
	Công ty Toyota An Sương
	382 quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, Q12
	1
	17C1-VSL2
	

	TỔNG CỘNG
	
	31
	
	


	Ngày 24  tháng   12  năm 2019  		Ngày  23    tháng  12   năm 2019 
	 P.TRƯỞNG KHOA		GV THỰC HIỆN
	Đinh Đồng Hiệp		Đinh Đồng Hiệp
             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên GV thực hiện  : Đỗ Trọng Quý	Khoa: Nhiệt-Lạnh
Khóa                                : 17        	Bậc đào tạo : Cao đẳng
Trong thời gian từ           : 03/9/2019 đến 26/10/2019
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV
 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng
SV
	Lớp
	Ghi chú

	1 
	Công ty Cổ phần SaiGon Triển Vọng SAVISTA
	173A Nguyễn Văn Trỗi, P11, Q Phú Nhuận
	5
	17C1-VSL2
	

	2 
	Công ty TNHH M&E Huy Hoàng
	270/75a Phan Đình Phùng, P 1, Q.Phú Nhuận
	3
	17C1-VSL2
	

	3 
	Công ty TNHH TM-DV Cơ Điện lạnh Nhật Tân
	315/8A Lê Văn Sĩ, P13, Q.3
	3
	17C1-VSL2
	

	4 
	Công ty TNHH TM-DV Điện lạnh Đức Tấn
	486/27 Phan Đăng Lưu, P 3, Q.Phú Nhuận
	4
	17C1-VSL2
	

	TỔNG CỘNG
	
	15
	
	


	Ngày 24  tháng   12  năm 2019  		Ngày  23    tháng  12   năm 2019 
	 P.TRƯỞNG KHOA		GV THỰC HIỆN
	Đinh Đồng Hiệp		Đỗ Trọng Quý
             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên GV thực hiện  : Hoàng Văn Viết	Khoa: Nhiệt-Lạnh
Khóa                                : 17        	Bậc đào tạo : Cao đẳng
Trong thời gian từ           : 03/9/2019 đến 26/10/2019
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV
 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng
SV
	Lớp
	Ghi chú

	1 
	Công ty TNHH CNC Gia Khang
	129/74/2 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM
	3
	17C1-CNL1
	

	2 
	Công ty TNHH Cơ nhiệt Lạnh Á Châu
	330/16 Bình Trị Đông, p. Bình Trị Đông , Q. Bình Tân
	6
	17C1-CNL1
	

	3 
	Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Minh Tấn
	879/2 Hương Lộ 2, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM
	3
	17C1-CNL1
	

	4 
	Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật KATEC
	Đ/C: 45 Đường số 10, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận Đông, Q7
	2
	17C1-CNL1
	

	TỔNG CỘNG
	
	14
	
	


	Ngày 24  tháng   12  năm 2019  		Ngày  23    tháng  12   năm 2019 
	 P.TRƯỞNG KHOA		GV THỰC HIỆN
	Đinh Đồng Hiệp		Hoàng Văn Viết
             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên GV thực hiện  : Nguyễn Vũ Xuân Thì	Khoa: Nhiệt-Lạnh
Khóa                                : 17        	Bậc đào tạo : Cao đẳng
Trong thời gian từ           : 03/9/2019 đến 26/10/2019
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV
 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng
SV
	Lớp
	Ghi chú

	1 
	Công ty TNHH cơ điện lạnh Kỷ Nguyên
	462/44 CMT8,P11,Q3,TPHCM
	10
	17C1-KML2
	

	2 
	Công ty TNHH cơ điện lạnh Tân và Kỳ
	5 Tân Kỳ Tân Quý, p5, Q TB
	7
	17C1-CNL1
	

	3 
	Công ty TNHH DV Bảo An Gia
	204B6/13/3 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2,TPHCM
	6
	17C1-KML2
	

	4 
	Công ty TNHH TM&DV Nguyên Bình 
	46 Võ Văn Tần, P6,Q3
	5
	17C1-KML2
	

	TỔNG CỘNG
	
	28
	
	


	Ngày 24  tháng   12  năm 2019  		Ngày  23    tháng  12   năm 2019 
	 P.TRƯỞNG KHOA		GV THỰC HIỆN
	Đinh Đồng Hiệp		Nguyễn Vũ Xuân Thì
             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên GV thực hiện  : Phan Văn Hòa	Khoa: Nhiệt-Lạnh
Khóa                                : 17        	Bậc đào tạo : Cao đẳng
Trong thời gian từ           : 03/9/2019 đến 26/10/2019
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV
 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng
SV
	Lớp
	Ghi chú

	1 
	Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP VIỆTNAM
	KCN Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương
	2
	17C1-KML1
	

	2 
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Long Phụng
	190A Quách Đình Bảo, P.Phú Thạnh, Tân Phú
	5
	17C1-CNL1
	

	3 
	Công ty TNHH Điểm Xanh Việt Nam
	282 Đường 3/2 P12, Q10,TpHCM ;
Nhà máy D20/4/1 Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc, Bình Chánh
	2
	17C1-KML1
	

	4 
	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng T-DESIGN
	40/1  Huỳnh Đình Hai, P14, Q. Bình Thạnh
	4
	17C1-CNL1
	

	TỔNG CỘNG
	
	13
	
	


	Ngày 24  tháng   12  năm 2019  		Ngày  23    tháng  12   năm 2019 
	 P.TRƯỞNG KHOA		GV THỰC HIỆN
	Đinh Đồng Hiệp		Phan Văn Hòa
             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên GV thực hiện  : Trần Đình Khoa	Khoa: Nhiệt-Lạnh
Khóa                                : 17        	Bậc đào tạo : Cao đẳng
Trong thời gian từ           : 03/9/2019 đến 26/10/2019
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV
 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng
SV
	Lớp
	Ghi chú

	1 
	Công ty Cơ năng Hiệp Thành
	43/11 Đường 120, P Tân Phú, Q9
	4
	17C1-VSL2
	

	2 
	Công ty cổ phần CĐL Đông SaPa
	456/72 Cao Thắng (nối dài), P12, q10
	5
	17C1-VSL2
	

	3 
	Công ty TNHH Cơ điện lạnh Trung Nam
	2/92 Lê thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn
	2
	17C1-KML1
	

	4 
	Khách sạn Đệ Nhất 
	18 Hoàng Việt, P4, Q Tân Bình
	5
	17C1-VSL2
	

	TỔNG CỘNG
	
	16
	
	


	Ngày 24  tháng   12  năm 2019  		Ngày  23    tháng  12   năm 2019 
	 P.TRƯỞNG KHOA		GV THỰC HIỆN
	Đinh Đồng Hiệp		Trần Đình Khoa
             UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢNG TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA GV THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên GV thực hiện  : Võ Anh Hào	Khoa: Nhiệt-Lạnh
Khóa                                : 17        	Bậc đào tạo : Cao đẳng
Trong thời gian từ           : 03/9/2019 đến 26/10/2019
	STT
	TÊN DN ĐÃ NHẬN SV
 ĐẾN TTTN
	ĐỊA CHỈ CỦA DN 
	Số lượng
SV
	Lớp
	Ghi chú

	1 [bookmark: _GoBack]
	Công ty Cổ phần Dịch vụ WE AIR
	60 Xuân Diệu, P 4, Q Tân Bình
	11
	17C1-KML1
	

	2 
	Công ty Điện Lạnh Phong Phú
	46/7 KP3 Lý Thường Kiệt, Hóc Môn
	2
	17C1-KML1
	

	3 
	Công ty TNHH Điện Lạnh Phan Gia Phát
	565/2 Quang Trung, P10, Gò Vấp
	4
	17C1-KML1
	

	TỔNG CỘNG
	
	17
	
	


	Ngày 24  tháng   12  năm 2019  		Ngày  23    tháng  12   năm 2019 
	 P.TRƯỞNG KHOA		GV THỰC HIỆN
	Đinh Đồng Hiệp		Võ Anh Hào
